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Công ty TNHH Ngón Chân Cái 
ProG Academy 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

––––––––––––––– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

 Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm  2024 
 
 

 

Hanoi Stars Dance Festival – Pro.G Academy Cup 2024 
 

The 4th HANOI STARS OPEN 
PRO.G CUP CHAMPIONSHIP 

 
WDSF OPEN LATIN & STANDARD 

WDSF OPEN YOUTH LATIN & STANDARD 
HANOI STARS OPEN LATIN & STANDARD 

 

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU 
GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO QUỐC TẾ 

NGÔI SAO HÀ NỘI MỞ RỘNG 
CÚP PRO.G ACADEMY LẦN THỨ 4 NĂM 2024  

–––––––––––– 
I. MỤC ĐÍCH :  

1. Phát triển phong trào luyện tập và giao lưu các bộ môn nhảy múa – đặc biệt là 

khiêu vũ thể thao tại Hà Nội nói riêng và trong cả nước nói chung. 

2. Tìm kiếm và phát triển tài năng của các vũ công tiềm năng. 

3. Giao lưu, học hỏi , thi đấu cọ sát với các nước trong khu vực cũng như thế giới. 

 

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM :  

1. Thời gian:  Từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 07 năm 2024 

 

2. Chương trình sơ bộ: 
 

Ngày Thời gian CHƯƠNG TRÌNH* 

04/07/2024 Cả ngày 
       Chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp sàn,VĐV 
thử sàn …. 

05/07/2024 8:00 – 22:00 
Thi đấu  

( Sự kiện đóng và giải vô địch đồng diễn) 

06/07/2024 8:00 – 22:00 

Thi đấu 
- Sự kiện WDSF Open 
- Sự kiện quốc tế Hanoi Stars Open 
- Sự kiện mở rộng  

07/07/2024 8:00 – 22:00 

Thi đấu  
- Sự kiện WDSF Open 
- Sự kiện quốc tế Hanoi Stars Open 

- Sự kiện mở rộng 

08/07/2024 Cả ngày Các đoàn ra về 
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 Chương trình có thể thay đổi. 

 Chương trình khai mạc :  

Ngày 06/07/2024: 17h00 : Khai mạc sự kiện WDSF và các sự kiện quốc tế 

mở rộng, diễu hành các quốc gia tham gia thi đấu. 

 

3. Địa điểm:  Nhà Thi đấu đa năng Bắc Ninh   

         (Số 319, đường Hàn Thuyên, Suối Hoa, Bắc Ninh) 

 

4. Đối tượng: 

- Tất cả các VĐV trong nước và quốc tế.  

- VĐV phải có đủ sức khỏe tham gia thi đấu. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về 

rủi ro đối với các thành viên của đơn vị mình. 

 

 

 

III. NỘI DUNG QUỐC TẾ: WDSF OPEN & HANOI STARS OPEN 

 

 

STT 
 

NỘI DUNG ĐIỆU 

  NGÀY 06/07  

1 
WDSF Open Standard 

Adult 

( Người lớn) 

W, T, VW, F, Q 

2 Asia Stars Latin 

        ( Ngôi sao Châu Á) 

Adult 

( Người lớn) 

S, C, R, P, J 

3 
WDSF Open Latin 

Youth 

( Trẻ) 
S, C, R, P, J 

4 
WDSF Open Standard 

Junior II 

(Thiếu Niên 2) 

W, T, VW, F, Q 

5 
WDSF Open Standard 

Solo Female – Juvenile 

( Solo nữ Thiếu Nhi) 

W, T, VW, F, Q 

6 
WDSF Open Latin 

Solo Female – Junior I 

( Solo nữ Thiếu Niên 1) 

S, C, R, P, J 

7 
WDSF Open Standard 

Solo Female – Junior II 

( Solo nữ Thiếu Niên 2) 

W, T, VW, F, Q 

8 
WDSF Open Latin 

Solo Female – Youth 

( Solo nữ Trẻ) 

S, C, R, P, J 

9 
WDSF Open Standard 

Solo Female – Adult 

( Solo nữ Người lớn) 

W, T, VW, F, Q 

10 Ha Noi Stars Open 

Standard  

Juvenile - Grade A 

(Thiếu nhi ) 

W, T, VW, F, Q 



 3

11 Ha Noi Stars Open  

Standard 

Juvenile – Grade C 

(Thiếu nhi hạng C) 

W, T, Q 

12 Ha Noi Stars Open  

Latin 

Junior – Grade C  

(Thiếu niên hạng C) 

C, R, J 

13 Ha Noi Stars Open 

Standard 

Youth – Grade C  

(Trẻ hạng C) 

W, T, Q 

14 Ha Noi Stars Open 

Standard 

Senior I  – Grade A 

(Trung niên 1) 

W, T, VW, F, Q 

15 Ha Noi Stars Open  

Standard 

Senior I – Grade C 

(Trung niên 1 hạng C) 

W, T, F 

16 Ha Noi Stars Open  

Standard 

Senior II – Grade C 

(Trung niên 2 hạng C) 

W, T, F 

17 Ha Noi Stars Open 

Single dance Latin 

( Vô địch điệu đơn) 

Adult  

Grade S1| S2| S3| S4| S5 

( Người lớn) 

C| R| J | S| P 

18 Ha Noi Stars Open 

Single dance Standard 

( Vô địch điệu đơn) 

Solo - Juvenile 

Grade F1| F2| F3| F4| F5 

( Solo nam/nữ thiếu nhi) 

W| T| Q| F| VW 

19 Ha Noi Stars Open 

Single dance Standard 

( Vô địch điệu đơn) 

Solo – Junior I 

Grade F1| F2| F3| F4| F5 

( Solo nam/nữ thiếu niên 1) 

W| T| Q| F| VW 

20 Ha Noi Stars Open 

Single dance Standard 

( Vô địch điệu đơn) 

Solo – Junior II 

Grade F1| F2| F3| F4| F5 

( Solo nam/nữ thiếu niên 2) 

W| T| Q| F| VW 

21 Ha Noi Stars Open 

Single dance Standard 

( Vô địch điệu đơn) 

Solo –Youth 

Grade F1| F2| F3| F4| F5 

( Solo nam/nữ Trẻ) 

W| T| Q| F| VW 

22 Ha Noi Stars Open 

Single dance Standard 

( Vô địch điệu đơn) 

Solo– Adult 

Grade F1| F2| F3| F4| F5 

( Solo nam/nữ Người lớn) 

W| T| Q| F| VW 

 

 

  

STT 
 

NỘI DUNG ĐIỆU 

  NGÀY 07/07  

1 
WDSF Open Latin 

Adult 

( Người lớn) 

S, C, R, P, J 

2 Asia Stars Standard 

( Ngôi sao Châu Á) 

Adult 

( Người lớn) 

W, T, VW, F, Q 

3 
WDSF Open Standard 

Youth 

( Trẻ) 
W, T, VW, F, Q 

4 
WDSF Open Latin 

Junior II 

( Thiếu niên 2) 

S, C, R, P, J 

5 
WDSF Open Latin 

Solo Female – Juvenile 

( Solo nữ thiếu nhi) 

S, C, R, P, J 
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6 
WDSF Open Standard 

Solo Female – Junior I 

( Solo nữ thiếu niên 1) 

W, T, VW, F, Q 

7 
WDSF Open Latin 

Solo Female – Junior II 

( Solo nữ thiếu niên 2) 

S, C, R, P, J 

8 
WDSF Open Standard 

Solo Female – Youth 

( Solo nữ Trẻ) 

W, T, VW, F, Q 

9 
WDSF Open Latin 

Solo Female – Adult 

( Solo nữ Người lớn) 

S, C, R, P, J 

10 Ha Noi Stars Open 

Latin 

Juvenile  – Grade A 

(Thiếu nhi) 

S, C, R, P, J  

11 Ha Noi Stars Open  

Latin 

Juvenile – Grade C 

(Thiếu nhi hạng C) 

C, R, J 

12 Ha Noi Stars Open  

Standard 

Junior – Grade C  

(Thiếu niên hạng C) 

W, T, Q 

13 Ha Noi Stars Open  

Latin 

Youth – Grade C  

(Trẻ hạng C) 

C, R, J 

14 Ha Noi Stars Open 

Latin 

Senior I  – Grade A 

(Trung niên 1 mở rộng) 

S, C, R, P, J 

15 Ha Noi Stars Open  

Latin 

Senior I – Grade C 

(Trung niên 1 hạng C) 

C, R, J 

16 Ha Noi Stars Open  

Latin 

Senior II – Grade C 

(Trung niên 2 hạng C) 

C, R, J 

17 Ha Noi Stars Open 

Single dance Standard 

( Vô địch điệu đơn) 

Adult  

Grade S1| S2| S3| S4| S5 

( Người lớn) 

W| T| Q| F| VW 

18 Ha Noi Stars Open 

Single dance Latin 

( Vô địch điệu đơn) 

Solo - Juvenile 

Grade F1| F2| F3| F4| F5 

( Solo nam/nữ thiếu nhi) 

C| R| J | S| P 

19 Ha Noi Stars Open 

Single dance Latin 

( Vô địch điệu đơn) 

Solo – Junior I 

Grade F1| F2| F3| F4| F5 

( Solo nam/nữ thiếu niên 1) 

C| R| J | S| P 

20 Ha Noi Stars Open 

Single dance Latin 

( Vô địch điệu đơn) 

Solo – Junior II 

Grade F1| F2| F3| F4| F5 

( Solo nam/nữ thiếu niên 2) 

C| R| J | S| P 

21 Ha Noi Stars Open 

Single dance Latin 

( Vô địch điệu đơn) 

Solo –Youth 

Grade F1| F2| F3| F4| F5 

( Solo nam/nữ Trẻ) 

C| R| J | S| P 

22 Ha Noi Stars Open 

Single dance Latin 

( Vô địch điệu đơn) 

Solo – Adult 

Grade F1| F2| F3| F4| F5 

( Solo nam/nữ Người lớn) 

C| R| J | S| P 
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IV. NỘI DUNG TRONG NƯỚC: HANOI STARS EVENTS 
 

 
LỨA TUỔI  HẠNG STT MÃ LATIN TT MÃ STANDARD 

Nhi đồng 

Hạng A 1 DN15 S,C,R,P,J 166 DN25 W,T,VW,F,Q 

Hạng B 2 DN14 S,C,R,J 167 DN24 W,T,F,Q 

Hạng C 3 DN13 C,R,J 168 DN23 W,T,Q 

Hạng D 4 DN12 C,R 169 DN22 W,T 

Hạng E1 5 DN1C C 170 DN2W W 

Hạng E2 6 DN1R R 171 DN2T T 

Hạng E3 7 DN1J J 172 DN2Q Q 

Hạng E4 8 DN1S S 173 DN2F F 

Hạng E5 9 DN1P P 174 DN2V VW 

Hạng FA 10 SN15 S,C,R,P,J 175 SN25 W,T,VW,F,Q 

Hạng FB 11 SN14 S,C,R,J 176 SN24 W,T,F,Q 

Hạng FC 12 SN13 C,R,J 177 SN23 W,T,Q 

Hạng FD 13 SN12 C,R 178 SN22 W,T 

Hạng F1 14 SN1C C 179 SN2W W 

Hạng F2 15 SN1R R 180 SN2T T 

Hạng F3 16 SN1J J 181 SN2Q Q 

Hạng F4 17 SN1S S 182 SN2F F 

Hạng F5 18 SN1P P 183 SN2V VW 

Thiếu nhi 1 

Hạng A 19 D115 S,C,R,P,J 184 D125 W,T,VW,F,Q 

Hạng B 20 D114 S,C,R,J 185 D124 W,T,F,Q 

Hạng C 21 D113 C,R,J 186 D123 W,T,Q 

Hạng D 22 D112 C,R 187 D122 W,T 

Hạng E1 23 D11C C 188 D12W W 

Hạng E2 24 D11R R 189 D12T T 

Hạng E3 25 D11J J 190 D12Q Q 

Hạng E4 26 D11S S 191 D12F F 

Hạng E5 27 D11P P 192 D12V VW 

Hạng FA 28 S115 S,C,R,P,J 193 S125 W,T,VW,F,Q 

Hạng FB 29 S114 S,C,R,J 194 S124 W,T,F,Q 

Hạng FC 30 S113 C,R,J 195 S123 W,T,Q 

Hạng FD 31 S112 C,R 196 S122 W,T 

Hạng F1 32 S11C C 197 S12W W 

Hạng F2 33 S11R R 198 S12T T 

Hạng F3 34 S11J J 199 S12Q Q 

Hạng F4 35 S11S S 200 S12F F 

Hạng F5 36 S11P P 201 S12V VW 

  Thiếu nhi 
2 Hạng B 37 D214 S,C,R,J 202 D224 W,T,F,Q 
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Hạng D 38 D212 C,R 203 D222 W,T 

Hạng E1 39 D21C C 204 D22W W 

Hạng E2 40 D21R R 205 D22T T 

Hạng E3 41 D21J J 206 D22Q Q 

Hạng E4 42 D21S S 207 D22F F 

Hạng E5 43 D21P P 208 D22V VW 

Hạng E5 44 D21P P 209 D22V VW 

Hạng FB 45   S214 S,C,R,J 210 S224 W,T,F,Q 

Hạng FC 46 S213 C,R,J 211 S223 W,T,Q 

Hạng FD 47 S212 C,R 212 S222 W,T 

Hạng F1 48 S21C C 213 S22W W 

Hạng F2 49 S21R R 214 S22T T 

Hạng F3 50 S21J J 215 S22Q Q 

Hạng F4 51 S21S S 216 S22F F 

Hạng F5 52 S21P P 217 S22V VW 

Thiếu niên 
1 

Hạng A 53 D315 S,C,R,P,J 218 D325 W,T,VW,F,Q 

Hạng B 54 D314 S,C,R,J 219 D324 W,T,F,Q 

Hạng C 55 D313 C,R,J 220 D323 W,T,Q 

Hạng D 56 D312 C,R 221 D322 W,T 

Hạng E1 57 D31C C 222 D32W W 

Hạng E2 58 D31R R 223 D32T T 

Hạng E3 59 D31J J 224 D32Q Q 

Hạng E4 60 D31S S 225 D32F F 

Hạng E5 61 D31P P 226 D32V VW 

Hạng FB 62   S314 S,C,R,J 227 S324 W,T,F,Q 

Hạng FC 63 S313 C,R,J 228 S323 W,T,Q 

Hạng FD 64 S312 C,R 229 S322 W,T 

Hạng F1 65 S31C C 230 S32W W 

Hạng F2 66 S31R R 231 S32T T 

Hạng F3 67 S31J J 232 S32Q Q 

Hạng F4 68 S31S S 233 S32F F 

Hạng F5 69 S31P P 234 S32V VW 

Thiếu Niên 
2 

Hạng B 70 D414 S,C,R,J 235 D424 W,T,F,Q 

Hạng D 71 D412 C,R 236 D422 W,T 

Hạng E1 72 D41C C 237 D42W W 

Hạng E2 73 D41R R 238 D42T T 

Hạng E3 74 D41J J 239 D42Q Q 

Hạng E4 75 D41S S 240 D42F F 

Hạng E5 76 D41P P 241 D42V VW 

Hạng E5 77 D41P P 242 D42V VW 

Hạng FB 78 S414 S,C,R,J 243 S424 W,T,F,Q 

Hạng FC 79 S413 C,R,J 244 S423 W,T,Q 

Hạng FD 80 S412 C,R 245 S422 W,T 
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Hạng F1 81 S41C C 246 S42W W 

Hạng F2 82 S41R R 247 S42T T 

Hạng F3 83 S41J J 248 S42Q Q 

Hạng F4 84 S41S S 249 S42F F 

Hạng F5 85 S41P P 250 S42V VW 

 
 
 
 
 

Trẻ (U18) 

Hạng B 86 DE14 S,C,R,J 251 DE24 W,T,F,Q 

Hạng D 87 DE12 C,R 252 DE22 W,T 

Hạng E1 88 DE1C C 253 DE2W W 

Hạng E2 89 DE1R R 254 DE2T T 

Hạng E3 90 DE1J J 255 DE2Q Q 

Hạng E4 91 DE1S S 256 DE2F F 

Hạng E5 92 DE1P P 257 DE2V VW 

Hạng FB 93 SE14 S,C,R,J 258 SE24 W,T,F,Q 

Hạng FC 94 SE13 C,R,J 259 SE23 W,T,Q 

Hạng FD 95 SE12 C,R 260 SE22 W,T 

Hạng F1 96 SE1C C 261 SE2W W 

Hạng F2 97 SE1R R 262 SE2T T 

Hạng F3 98 SE1J J 263 SE2Q Q 

Hạng F4 99 SE1S S 264 SE2F F 

Hạng F5 100 SE1P P 265 SE2V VW 

Dưới 21 
tuổi 

Hạng A 101 D515 S,C,R,P,J 266 D525 W,T,VW,F,Q 

Hạng B 102 D514 S,C,R,J 267 D524 W,T,F,Q 

Hạng C 103 D513 C,R,J 268 D523 W,T,Q 

Hạng D 104 D512 C,R 269 D522 W,T 

Hạng E1 105 D51C C 270 D52W W 

Hạng E2 106 D51R R 271 D52T T 

Hạng E3 107 D51J J 272 D52Q Q 

Hạng E4 108 D51S S 273 D52F F 

Hạng E5 109 D51P P 274 D52V VW 

Thanh niên 

Hạng A 110 D615 S,C,R,P,J 275 D625 W,T,VW,F,Q 

Hạng B 111 D614 S,C,R,J 276 D624 W,T,F,Q 

Hạng C 112 D613 C,R,J 277 D623 W,T,Q 

Hạng D 113 D612 C,R 278 D622 W,T 

Hạng E1 114 D61C C 279 D62W W 

Hạng E2 115 D61R R 280 D62T T 

Hạng E3 116 D61J J 281 D62Q Q 

Hạng E4 117 D61S S 282 D62F F 

Hạng E5 118 D61P P 283 D62V VW 

Hạng FB 119 S614 S,C,R,J 284 S624 W,T,F,Q 

Hạng FC 120 S613 C,R,J 285 S623 W,T,Q 

Hạng FD 121 S612 C,R 286 S622 W,T 

Hạng F1 122 S61C C 287 S62W W 
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Hạng F2 123 S61R R 288 S62T T 

Hạng F3 124 S61J J 289 S62Q Q 

Hạng F4 125 S61S S 290 S62F F 

Hạng F5 126 S61P P 291 S62V VW 

 
 
 
 

Trung niên 
1 

Hạng B 127 D714 S,C,R,J 292 D724 W,T,F,Q 

Hạng C 128 D713 C,R,J 293 D724 W,T,F 

Hạng D 129 D712 C,R 294 D722 W,T 

Hạng E1 130 D71C C 295 D72W W 

Hạng E2 131 D71R R 296 D72T T 

Hạng E3 132 D71J J 297 D72Q Q 

Hạng E4 133 D71S S 298 D72F F 

Hạng E5 134 D71P P 299 D72V VW 

Hạng F1 135 S71C C 300 S71W W 

Hạng F2 136 S71R R 301 S71T T 

Hạng F3 137 S71J J 302 S71Q Q 

Hạng F4 138 S71S S 303 S71F F 

Hạng F5 139 S71P P 304 S71V VW 

Trung niên 
2 

Hạng C 140 D813 C,R,J 305 D824 W,T,F 

Hạng D 141 D812 C,R 306 D822 W,T 

Hạng E1 142 D81C C 307 D82W W 

Hạng E2 143 D81R R 308 D82T T 

Hạng E3 144 D81J J 309 D82Q Q 

Hạng E4 145 D81S S 310 D82F SF 

Hạng E5 146 D81P P 311 D82V VW 

Hạng E5 147 D81P P 312 D82V VW 

Trung niên 
3 

Hạng C 148 D913 C,R,J 313 D923 W,T,F 

Hạng D 149 D912 C,R 314 D922 W,T 

Hạng E1 150 D91C C 315 D92W W 

Hạng E2 151 D91R R 316 D92T T 

Vô địch 
trung niên 

Hạng S1 152 DL1C C 317 DL2W W 

Hạng S2 153 DL1R R 318 DL2T T 

Hạng S3 154 DL1J J 319 DL2Q Q 

Hạng S4 155 DL1S S 320 DL2F F 

Hạng S5 156 DL1P P 321 DL2V VW 

Tổng tuổi > 
85 

Hạng D 157 DT12 C,R 322 DT22 W,T 

Hạng E1 158 DT1C C 323 DT2W W 

Hạng E2 159 DT1R R 324 DT2T T 

Tổng tuổi > 
100 

Hạng D 160 DR12 C,R 325 DR22 W,T 

Hạng E1 161 DR1C C 326 DR2W W 

Hạng E2 162 DR1R R 327 DR2T T 

Thầy trò 

Hạng D 163 DS12 C,R 328 DS22 W,T 

Hạng E1 164 DS1C C 329 DS2W W 

Hạng E2 165 DS1R R 330 DS2T T 
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Trong đó:  S=Samba, C=Cha cha cha, R=Rumba, P=Pasodoble, J=Jive. 

             W=Slow Walse, T=Tango, VW=Vienese Walse, F=Slow Fox, Q=Quickstep. 

 
 
V. THỂ THỨC: 

 

 QUY ĐỊNH VỀ NHẢY ĐƠN VÀ NHẢY ĐÔI: 
 

A= đôi 5 điệu FA = đơn 5 điệu 

B= đôi 4 điệu FB = đơn 4 điệu 

C= đôi 3 điệu FC = đơn 3 điệu 

D= đôi 2 điệu FD = đơn 2 điệu 

E= đôi 1 điệu F   = đơn 1 điệu 

S = Vô địch điệu đơn ( Single dance) 

 

 

 

 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÍ: 

1. Các sự kiện WDSF mở rộng là hạng đấu cho tất cả thí sinh đăng kí tham gia và 

phải có thẻ WDSF ( mã MIN VĐV ) ( BTC sẽ cung cấp , hướng dẫn cách đăng 

kí mã thẻ WDSF ) 

2. Các sự kiện quốc tế Hanoi Stars Open là hạng đấu cho tất cả thí sinh đăng kí tham 

gia tranh tài với VĐV quốc tế (không cần thẻ WDSF - mã MIN VĐV ) 

3. Các sự kiện trong nước chỉ có các VĐV Việt Nam tham gia tranh tài. 

4. Các VĐV được quyền tham dự cả 2 hệ thống nội dung thi đấu quốc tế và trong 

nước. 

5. Mỗi VĐV/ Cặp VĐV không giới hạn nội dung đăng kí. 

6. Hạng A/ Single dance/ FA là hạng đấu mở rộng cho tất cả VĐV/ cặp VĐV tham 

gia tranh tài. 

7. VĐV/ cặp VĐV đã thi đấu ở hạng B/C, FB/FC, FFB/FFC không được đăng kí ở 

hạng D/E , FD/F hoặc FFD/FF 

8. Những VĐV/ cặp VĐV đã đạt HCV tại các nội dung F/FD/E/D ở các giải hệ 

thống quốc gia không được đăng kí thi tại các nội dung này. 

 

 

 

 QUY ĐỊNH VỀ ÂM NHẠC VÀ VŨ HÌNH: 

1. Đối với phần thi solo và đôi sẽ nhảy trên nền nhạc của Ban tổ chức có thời lượng 

từ 1 phút 15 giây -> 1 phút 45 giây/  1 điệu nhảy. 

2. VĐV/ Cặp VĐV ở lứa tuổi thiếu nhi phải nhảy bài vũ hình Syllabus theo quy định 

của WDSF. 
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 QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC: 

1. Nội dung quốc tế WDSF và Hanoi Stars Open :  

- Các cặp nhảy và các VĐV nhảy đơn ở nhóm tuổi Nhi đồng và Thiếu nhi phải 

mặc trang phục Syllabus theo quy định WDSF. 

- Các cặp nhảy và các VĐV nhảy đơn ở nhóm tuổi Thiếu niên 1  phải mặc trang 

phục tự do tạo kiểu nhưng không được đính đá+ phụ kiện phát sáng theo quy định 

WDSF. 

2. Nội dung trong nước:  

- Các cặp nhảy và các VĐV nhảy đơn ở nhóm tuổi Nhi đồng và Thiếu nhi phải 

mặc trang phục Syllabus theo quy định WDSF. 

- Từ các lứa tuổi lớn hơn được mặc trang phục tự do nhưng vẫn tuân thủ quy định 

chung về tạo kiểu của WDSF. 

 

 

VI. QUY ĐỊNH VỀ TUỔI: 

 

Lứa tuổi Năm sinh 

Nhi đồng 2017 trở về sau 

Thiếu nhi 1 2016 đến 2015 

Thiếu nhi 2 2014 đến 2013 

Thiếu nhi  Gộp lứa tuổi thiếu nhi 1 và thiếu nhi 2 

Thiếu niên 1 2012 đến 2011 

Thiếu niên 2 2010 đến 2009 

Thiếu niên Gộp lứa tuổi thiếu niên 1 và thiếu niên 2 

Trẻ U18 2008 đến 2006 

U21 2005 đến 2004 

Thanh niên Từ 2003 trở về trước 

Trung niên 1 Một vũ công tối thiểu phải sinh từ năm 1989 trở về trước.  

Vũ công còn lại tối thiểu phải sinh từ năm 1994 trở về trước, 

Trung niên 2 Một Vũ công tối thiểu phải sinh từ năm 1979 trở về trước.  

Vũ công còn lại tối thiểu phải sinh từ năm 1984 trở về trước, 

Trung niên 3 Một Vũ công tối thiểu phải sinh từ năm 1969 trở về trước.  

Vũ công còn lại tối thiểu phải sinh từ năm 1974 trở về trước, 
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Vô địch trung niên Tuổi của 2 Vũ công phải từ 35 tuổi trở lên. Sinh năm 1989 trở 

về trước. 

Tổng tuổi >85 Tổng tuổi của 2 VĐV phải lớn hơn hoặc bằng 85.  

Tổng tuổi > 100 Tổng tuổi của 2 VĐV phải lớn hơn hoặc bằng 100. 

Thầy trò  Một vũ công tối thiểu phải sinh từ năm 1989 trở về trước.  

Vũ công còn lại tối thiểu phải sinh từ năm 1994 trở về trước, 
 

 

 

VII. KHEN THƯỞNG:  

 

 Nội dung mở rộng : Hanoi Stars open 

1. Trao Cúp, huy chương, giấy chứng nhận cho hạng Nhất tất cả các nội dung 

Đôi/ solo mở rộng  

2. Trao huy chương, giấy chứng nhận cho hạng Nhì – Ba tất cả các nội dung 

Đôi/ solo mở rộng  

 

 Nội dung quốc tế : WDSF open  

 

1. Tiền thưởng 
 
EVENT 1st 2nd 3rd 4th-6th 

WDSF Adult Open Latin/Standard (USD) US$ 400 US$ 300 US$ 200 US$ 100 

WDSF Youth Open Latin/Standard (USD) US$ 300 US$ 200 US$ 100  

Asia Stas Adult Latin/ Standard ( USD) US$ 200    

 
 

 
2. Trao Cúp, huy chương, giấy chứng nhận cho hạng Nhất- Nhì - Ba tất cả các 

nội dung. 

 

 
 

VIII. KINH PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA :  

 

1. Tiền ăn, ở và di chuyển: 

- BTC bố trí chỗ ở cho các đoàn VĐV ở xa (từ Nghệ An vào phía nam). 

- BTC bố trí chỗ ở cho các đôi VĐV 2 đêm ( 05/07 và 06/07)  không ở Bắc Ninh 

tham gia hạng WDSF Adult mở rộng + các sự kiện mở rộng khác ( tối thiểu 2 nội 

dung và thi đấu trong cả 2 ngày 06/07 và 07/07). ( số lượng phòng hỗ trợ theo quy 

định của BTC ) 
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- BTC tài trợ 2 suất ăn trưa + tối và nước uống cho mỗi VĐV vào ngày thi đấu 

06/07/2024 và 07/07/2024 

( Chỉ áp dụng với các VĐV và các đoàn VĐV đăng kí và hoàn thành lệ phí thi đấu 

trước ngày 25/06/2024) 

 

 

 

2. Lệ phí thi đấu. 

 

 Nội dung mở rộng : Hanoi Stars Open  

- Nội dung mở:  500.000 đồng / 1 nội dung / 1 đôi nhảy 

                                   300.000 đồng  / 1 nội dung / 1 VĐV  ( solo) 

- Nội dung đóng: 550.000 đồng / 1 nội dung / 1 đôi nhảy  

350.0 ng / 1 nội dung/  1 VĐV ( solo) 

 

 

 Nội dung quốc tế : ( lệ phí / 1 nội dung ) 

 

WDSF Open Latin/ Standard : Adult, Youth  US$ 70 per couple 

WDSF Open Latin/ Standard : Junior US$ 50 per couple 

Asia Stars Adult Latin/ Standard US$ 50 per couple 

WDSF Open Solo Female Latin/ Standard  US$ 35  per person 

Ha Noi Stars Open US$ 40 per couple 

Ha Noi Stars Solo Open  US$ 25 per person 

 

 ** Đóng lệ phí bằng tiền VND ( theo tỉ giá tại thời điểm thực tế) hoặc tiền USD 

 

 Hình thức thanh toán lệ phí : 

- Chuyển khoản vào tài khoản :  

Chủ tài khoản : Chu Quỳnh Trang 

Số tài khoản : 19032395089994 

Ngân hàng : Techcombank 

- Lưu ý : Hoàn thành lệ phí trước 25/06/2023 để nhận hỗ trợ của BTC 

 ( điều 1, mục VIII) 
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IX. VÉ VÀO CỬA : 

 

 Ngày 05/07/2023: Giải Vô địch đồng diễn và các sự kiện Nội bộ. 

 

1. Vip :  

+ 200.000 vnđ / vé ( Mua trước với BTC) 

+ 300.000 vnđ / vé (Mua tại cửa ngày thi đấu ) 

Bao gồm:  

+ Chỗ ngồi sát sàn thi đấu tại bàn tròn sang trọng có giá trị trong cả ngày thi đấu. 

+ 1 Nước suối / vé . 

2. Khán đài : Miễn phí 

 

 Ngày 06/07/2023 và 07/07/2024: Các sự kiện WDSF Open - các sự kiện 

Hanoi Stars Open, Quốc tế mở rộng- các sự kiện trong nước 

 

1. VVip First Row :  

+ 1.500.000 vnđ / vé ( Mua trước với BTC )  

+ 1.800.000 vnđ / vé ( Mua tại cửa ngày thi đấu )  

Bao gồm :  

+ Chỗ ngồi sát sàn thi đấu tại bàn tròn sang trọng có giá trị trong cả ngày thi đấu. 

+ Vị trí ngồi tại trung tâm sàn thi đấu.. 

+ Tiệc trà bánh , hoa quả + đồ ăn nhẹ, nước suối và rượu vang từ 17h00  ngày thi 

đấu.  

2. Vip 

+ 1.000.000 vnđ / vé ( Mua trước với BTC )  

           + 1.300.000 vnđ / vé ( Mua tại cửa ngày thi đấu )  

            Bao gồm :  

           + Chỗ ngồi sát sàn thi đấu tại bàn tròn sang trọng có giá trị trong cả ngày thi đấu. 

           + Nước suối sử dụng cả ngày. 

          + Tiệc trà bánh, hoa quả + đồ ăn nhẹ và nước suối từ 17h00 ngày thi đấu.  

3. Ticket 

+ 250.000 vnđ / vé ( Mua trước với BTC ) 

+ 350.000 vnđ / vé ( Mua tại cửa ngày thi đấu )  

Bao gồm:  

+ Chỗ ngồi trên khán đài nhà thi đấu. 

 

 LƯU Ý 

1. Tất cả khán giả, người nhà VĐV hoặc những ai không phải là VĐV đều phải 

có vé để vào khu vực giải đấu . 
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2. HLV hoặc trưởng đoàn mỗi đội không mất vé vào cửa. Được cấp thẻ HLV/ 

Coach để phụ trách VĐV của đoàn mình trong ngày thi đấu  ( Được cung 

cấp theo danh sách các đoàn đăng kí khi đăng kí thi đấu ) 

3. Khu vực Vé VVip First Row và Vip : Chỉ dành cho khách mời đặc biệt hoặc 

Khán giả mua vé loại này. VĐV không được ngồi tại khu vực này nếu không 

có vé. 

4. Vé áp dụng đồng giá cho cả người lớn và trẻ em.  

5. Trẻ em dưới 1 mét không mất vé vào cửa . Chỉ áp dụng với vé loại 3 ( Ticket). 

Vé loại 1 và 2 trẻ dưới 1m  ngồi chung ghế với người lớn đi kèm không mất 

phí 

6. Đối với vé VVip  first row và Vip : Mỗi ghế áp dụng cho 1 người , tương 

đương là 1 vé . Không ngồi chung ghế , không thay đổi vị trí ghế cũng như 

chỗ ngồi. Trang phục sang trọng , lịch sự . Không đi dép lê, mặc quần cộc. 

 
 

 

1. Đăng ký tham gia:  

 Nội dung mở rộng : Hanoi Stars Open 

- Đăng kí trực tuyến tại : http://vndancesport.com/index.html 

 Đề mục: Giải Vô địch KVTT Quốc tế Ngôi sao Hà Nội mở rộng Cúp PRO.G  

lần thứ 4 năm 2024 

- Hạn đăng ký: Hết ngày 25 tháng 06 năm 2024 

 

 Nội dung quốc tế : 

- Đăng kí trực tuyến tại : http://vndancesport.com/index.html  

 Đề mục :  The 4th Hanoi Stars Open Pro.G Cup Championship 2024 

- Hạn đăng ký: Hết ngày 25 tháng 06 năm 2024 

 

  Hot line : 0913533451 ( Mr Chu Tân Đức). 

                         0982668894 (Ms Chu Quỳnh Trang).  

 

 

 

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH : 

Nội dung này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Nội dung thuộc thẩm 

quyền quyết định của  Ban Tổ chức 

 

                                                                               
                                                                   

                  
GIÁM ĐỐC 

 



Công ty TNHH Ngón Chân Cái  
ProG Academy 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

––––––––––––––– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

 Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm  2023 
 
 

 

Hanoi Stars Dance Festival – ProG Academy Cup 2023 

 
VÔ ĐỊCH ĐỒNG DIỄN 

DANCESPORT, DÂN VŨ, ZUMBA, AEROBIC, SHUFFLE 
DANCE 

   
–––––––––––– 

I. MỤC ĐÍCH :  

1. Phát triển phong trào luyện tập và giao lưu các bộ môn nhảy múa –thể thao tại Hà 

Nội nói riêng và trong cả nước nói chung. 

2. Giao lưu, học hỏi , thi đấu cọ sát giữa các VĐV trong nước cũng như quốc tế. 

 

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM :  

1. Thời gian:  Từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 07 năm 2023 

2. Chương trình sơ bộ: 
 

 

 

Ngày Thời gian CHƯƠNG TRÌNH* 

04/07/2023 Cả ngày 
       Chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp sàn,VĐV thử sàn 
…. 

05/07/2023 10:00 – 22:00 Thi đấu 

06/07/2023 Cả ngày Các đoàn ra về 

**Chương trình có thể thay đổi. 

 

1. Địa điểm:  Nhà Thi đấu đa năng Bắc Ninh   

    (Số 319, đường Hàn Thuyên, Suối Hoa, Bắc Ninh) 

      

2.     Đối tượng: 

- Tất cả các VĐV trong nước và quốc tế.  



- VĐV phải có đủ sức khỏe tham gia thi đấu. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về rủi 

ro đối với các thành viên của đơn vị mình. 

 

III. NỘI DUNG  : 
 

 
 

LỨA TUỔI 
  

HẠNG STT 

Đồng diễn trẻ em 

Dancesport 331 

Zumba 332 

Dân vũ 333 

Shuffle dance 334 

Nhảy hiện đại 335 

Đồng diễn người lớn 

Dancesport 336 

Zumba 337 

Dân vũ 338 

Shuffle dance 339 

Nhảy hiện đại 340 

Đồng diễn trung niên 

Dancesport 341 

Zumba 342 

Dân vũ 343 

Shuffle dance 344 

Nhảy hiện đại 345 

Đồng diễn cao niên 

Dancesport 346 

Zumba 347 

Dân vũ 348 

Shuffle dance 349 

Nhảy hiện đại 350 

 

 

 

 

IV. THỂ THỨC: 

 

 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÍ: 

1. Mỗi đội được đăng kí không giới hạn các hạng đấu.  

2. Một thành viên có thể thi không giới ở các đội khác nhau và tham gia các hạng 

đấu. 



3. Nội dung mở rộng – Vô địch : Thi đấu xếp hạng giữa các đơn vị mỗi lứa tuổi và 

hạng đấu. 

4. Nội dung đóng- Trình diễn vũ điệu: Không thi đấu xếp hạng cùng các đơn vị khác. 

Trình diễn và nhận kỉ niệm chương. 

 

 QUY ĐỊNH VỀ ÂM NHẠC VÀ VŨ HÌNH: 

1. Đối với phần thi đồng diễn: Mỗi 1 tiết mục thi đấu , đơn vị phải tự chuẩn bị nhạc 

bài biểu diễn của mình và phải gửi nhạc trước cho Ban tổ chức trước ngày 

01/07/2024. 

Thời lượng : tối đa 3 phút 00 giây/ 1 bài dự thi. 

2. Vũ hình tự do được biên đạo theo đúng tính chất của thể loại thi đấu tại hạng đấu 

đăng kí. 

 

 QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC: 

Trang phục đảm bảo đúng thuần phong mỹ tục, phù hợp với hạng thi đấu.  

 

V. QUY ĐỊNH VỀ TUỔI: 

 

Lứa tuổi Năm sinh 

Trẻ em  2005 trở về sau 

Người lớn 2004 trở về trước 

Trung Niên  1993 trở về trước 

Cao Niên  1968 trở về trước 

 

VI. KHEN THƯỞNG:  

1. Nội dung mở rộng – Vô địch : Trao Cúp , huy chương , giấy chứng nhận 

cho các đội Nhất – Nhì – Ba. 

2. Nội dung đóng- Trình diễn vũ điệu: Trao Cúp, huy chương trình diễn, 

giấy chứng nhận. 

 

VII. KINH PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA :  

1. Tiền ăn, ở và di chuyển: 

- Các đoàn tự túc kinh phí đi lại , ăn ở trong quá trình tham gia thi đấu. 

- Btc hỗ trợ nước uống cho VĐV trong ngày thi đấu.  



 

2. Đăng ký tham gia:  

     Hạn đăng ký: Hết ngày 20 tháng 06 năm 2023 

     Hotline : 0913533451 ( Mr Chu Tân Đức). 

                     0982668894 (Ms Chu Quỳnh Trang).  

     Đăng kí trực tuyến tại : http://vndancesport.com/index.html 

 Đề mục: Giải Vô địch KVTT Quốc tế Ngôi sao Hà Nội mở rộng Cúp PRO.G 

ACADEMY lần thứ 4 năm 2024 

 

 

3. Lệ phí thi đấu. 

 Đồng diễn solo :  

o Nội dung mở rộng – Vô địch :  300.000 đồng / 1 VĐV  / 1 nội dung thi đấu 

o Nội dung đóng- Trình diễn vũ điệu: 350.000 đồng / 1 VĐV  / 1 nội dung thi đấu 

 Đồng diễn đôi nhảy : ( áp dụng cho nội dung dancesport) 

o Nội dung mở rộng – Vô địch :  450.000 đồng / 1 đôi VĐV  / 1 nội dung thi đấu 

o Nội dung đóng- Trình diễn vũ điệu: 500.000 đồng / 1 đôi VĐV  / 1 nội dung thi đấu 

 

 

4. Vé vào cửa  

 Vip :  

- 200.000 vnđ / vé ( Mua trước với BTC) 

- 300.000 vnđ / vé (Mua tại cửa ngày thi đấu ) 

Bao gồm:  

+ Chỗ ngồi sát sàn thi đấu tại bàn tròn sang trọng có giá trị trong cả ngày thi đấu. 

+ 1 Nước suối/ vé. 

 Khán đài : Miễn phí 

 

 

VIII.  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH : 

 

Nội dung này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Nội dung thuộc thẩm 

quyền quyết định của  Ban Tổ chức 

 

                                                                               



                                            
             
          
                                                                                                      GIÁM ĐỐC 
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